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1 Phan Văn Minh Trung Tín 2 142 16 1 1,1 941,0         941,0          LUC 148.000 153.195.000 4.235.000 462.732.000 620.162.000

2 Nguyễn Văn Hường Trung Tín 2 138 16 1 1,1 1.302,7      1.302,7       LUC 148.000 212.080.000 5.862.000 592.439.000 810.381.000

3 Trần Thanh Dũng Trung Tín 2 127 16 1 1,1 1.065,5      1.065,5       LUC 148.000 173.463.000 4.795.000 509.586.000 687.844.000

4 Bùi Văn Thanh Trung Tín 2 128 16 1 1,1 959,5         959,5          LUC 148.000 156.207.000 4.318.000 440.058.000 600.583.000

5

Trần Văn Nam 

(Tô Thị Bích Liên đại 

diện kê khai)

Trung Tín 2 129 16 1 1,1 274,4         274,4          LUC 148.000 44.672.000 1.235.000 128.854.000 174.761.000

6 Võ Văn Hòa Trung Tín 2 130 16 1 1,1 446,8         237,6          LUC 148.000 38.681.000 1.069.000 105.494.000 145.244.000

7 Nguyễn Thị Tâm Trung Tín 2 147 16 1 1,1 1.455,2      1.455,2       LUC 148.000 236.907.000 6.548.000 674.189.000 917.644.000

8 Hồ Thế Bình Trung Tín 2 143 16 1 1,1 1.273,0      1.273,0       LUC 148.000 207.244.000 5.729.000 573.636.000 786.609.000

9 Nguyễn Đức Minh Trung Tín 2 144 16 1 1,1 1.531,9      1.234,3       LUC 148.000 200.944.000 5.554.000 556.453.000 762.951.000

10 Lê Thị Hồng Trung Tín 2 30 17 1 1,1 1.152,50 394,6          LUC 148.000 64.241.000 1.776.000 180.818.000 246.835.000

31 17 1 1,1 1.111,60 258,8          LUC 148.000

65 17 1 1,1 1.111,60 103,3          LUC 148.000

12 Trần Văn Nhất Trung Tín 2 153 16 1 1,1 941,6 941,6          LUC 148.000 153.292.000 4.237.000 429.302.000 586.831.000

13 Lê Thị Giảng Trung Tín 2 154 16 1 1,1 1.057,50 1.057,5       LUC 148.000 172.161.000 4.759.000 486.378.000 663.298.000

14 Trần Thị Lang Trung Tín 2 155 16 1 1,1 1.449,50 1.316,6       LUC 148.000 214.342.000 5.925.000 595.802.000 816.069.000

15 Phan Thị Nhung Trung Tín 2 160 16 1 1,1 764,6 187,1          LUC 148.000 30.460.000 842.000 85.880.000 117.182.000

16 Trần Văn Lanh Trung Tín 2 150 16 1 1,1 1.125,10 1.108,5       LUC 148.000 180.464.000 4.988.000 503.406.000 688.858.000

17 Đoàn Tấn Quyên Trung Tín 2 156 16 1 1,1 1.535,80 823,6          LUC 148.000 134.082.000 3.706.000 371.294.000 509.082.000

18 Nguyễn Văn Tòng Trung Tín 2 157 16 1 1,1 1.406,20 462,8          LUC 148.000 75.344.000 2.083.000 209.695.000 287.122.000

37 17 1 1,1 780,6 234,2          LUC 148.000

68 17 1 1,1 367,9 168,9          LUC 148.000

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

223.976.000

19 Nguyễn Thị Hùng Trung Tín 2 65.625.000 1.054.000 197.228.000 263.907.000

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: 

KHU TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số                            /QĐ-UBND ngày                  /                 /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

11 Nguyễn Văn Nhiên Trung Tín 2 58.901.000 1.628.000 163.447.000
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20
UBND TT (Huỳnh 

Thanh Toàn canh tác)
Trung Tín 2 141 16 257,9         257,9          LUC 1.161.000 1.161.000

A TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 22.312,4    16.058,6     LUC 2.572.305.000 71.504.000 7.266.691.000 9.910.500.000

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 2%: 198.210.000

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 19.821.000

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 13.875.000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 5.946.000

10.128.531.000

Tiền bằng chữ: Mười tỷ một trăm hai mươi tám triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn đồng.

TỔNG CỘNG (A+B+C)
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